
             SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BV YHCT PHẠM NGỌC THẠCH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /YCBG-YHCT                            Lâm Đồng, ngày 05 tháng 11 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
Kính gửi: Các đơn vị làm dịch vụ tư vấn, thẩm định tại Việt Nam 

 
Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu tư vấn 

lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và gói thầu tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu thuộc kế hoạch gói thầu cung ứng các hóa chất để sử dụng năm 

2025-2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch năm 2025-2026, với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

- Họ và tên: Lê Thanh Hải 

- Chức vụ: P. trưởng phòng KHTH- ĐD & Dinh dưỡng. 

- Số điện thoại: 02633.828316 

- Email: yhctpnt@yahoo.com.vn 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch. 

- Địa chỉ: Số 49 Quang Trung, Phường Lâm Viên -Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

- Nhận qua Email: yhctpnt@yahoo.com.vn 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 05 tháng 11 năm 2025 đến trước 

15h00 ngày 10 tháng 11 năm 2025 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 11 

năm 2025 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Các đơn vị gửi báo giá: tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT và tư vấn thẩm 

định E-HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho các hàng hóa theo danh mục 

sau: 

STT Danh mục kế hoạch Đơn vị tính Số lượng kế hoạch 

1 Hóa chất định lượng HbA1C ml 320 

2 HbA1c Calibrator ml 5 

3 Dung dịch ly giải hồng cầu lit 12 

4 Dung dịch pha loãng máu Thùng (20lít) 12 



5 Dung dịch rửa máy huyết học lít 120 

6 Hóa chất Định lượng Acid Uric ml 400 

7 Hóa chất Định lượng Bilirubin toàn phần ml 150 

8 Hóa chất Định lượng Bilirubin trực tiếp ml 150 

9 
Hóa chất định lượng Cholesterol toàn 

phần ml 1.000 

10 Hóa chất Định lượng Creatinin ml 500 

11 Hóa chất định lượng Glucose ml 2.000 

12 
Hóa chất Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein Cholesterol) ml 1.000 

13 Hóa chất định lượng Protein toàn phần ml 300 

14 Hóa chất Định lượng Triglycerides ml 1.500 

15 Hóa chất Định lượng Urê máu ml 500 

16 Hóa chất Đo hoạt độ ALT (GPT) ml 1.000 

17 Hóa chất Đo hoạt độ AST (GOT) ml 1.000 

18 
Hóa chất đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) ml 500 

19 Level 2 Control sinh hóa lọ 20 

20 Máu nội kiểm huyết học ml 18 

21 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng AFP Test 100 

22 
Hóa Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm 

AFP ml 10 

23 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng CEA Test 100 

24 
Hóa Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm 

CEA ml 10 

25 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng PSA Test 100 

26 
Hóa Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm 

PSA ml 10 

27 
Hóa chất dùng cho xét nghiệm T3 bằng kỹ 

thuật CLIA hoặc ELISA Test 100 

28 
Hóa chất dùng cho xét nghiệm T4 bằng kỹ 

thuật CLIA hoặc ELISA Test 100 



29 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng TSH Test 100 

30 
Hóa Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm 

TSH ml 10 

31 
Hóa chất định lượng Anti-Thyroglobulin 

bằng kỹ thuật CLIA hoặc ELISA Test 100 

32 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng CA125 Test 100 

33 
Hóa Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm 

CA125 ml 10 

34 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng CA15-3 Test 100 

35 
Hóa Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm 

CA15-3 ml 10 

36 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng CA19-9 Test 100 

37 
Hóa Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm 

CA19-9 ml 10 

38 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng CA72-4 Test 100 

39 
Hóa Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm 

CA72-4 ml 10 

40 
Hóa Chất dùng cho xét nghiệm định 

lượng Cyfra 21-1 Test 100 

41 
Test chẩn đoán Sán chó IgG 

(Enchinococcus) bằng kỹ thuật ELISA Test 100 

42 
Test chẩn đoán Fasiola IgG (Sán lá gan 

lớn) bằng kỹ thuật ELISA 

Hộp 

(≥ 96 Test) 

 

1 

43 
Test chẩn đoán Toxocara IgG (giun đũa, 

chó, mèo) bằng kỹ thuật ELISA Test 100 

44 Anti A lọ (10ml) 4 

45 Anti B lọ (10ml) 4 

46 Cồn tuyệt đối Ethanol Lọ (1lít) 2 

47 Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao Can (5lít) 15 

48 Dung dịch sát khuẩn tay nhanh lit 200 

49 Gel siêu âm Can (5lít) 25 



50 Nước cất 2 lần Lít 20 

51 Nước Javel lít 800 

52 Ống EDTA Cái 12.000 

53 Test AFP Test 200 

54 Test CEA Test 200 

55 Test Helicobacter Pylori Test 200 

56 Test HIV Test 300 

57 Test Anti HBs Test 100 

58 Test nhanh chẩn đoán HBsAg Test 400 

59 Test nhanh HCV Test 200 

60 Test nước tiểu 11 thông số Test 5.000 

61 Test PSA Hộp 

(≥ 25test) 
6 

62 Test TB (tubeculosis) Test 

 
100 

63 
Test ma túy 5 chân (Amphetamin, 

Marijuana, Morphin, Codein, Heroin) Test 300 

64 Clorofrom Lọ/2,5 lít 1 

65 Ether 30-60 Chai 500 ml 6 

66 Ethyl acetat Lít 3 

67 N-Butanol Chai 500 ml 6 

68 Methanol Lít 3 

69 Toluen Chai 500 ml 6 

Bao gồm 69 mặt hàng với giá dự kiến khoảng 556 triệu VNĐ 

 

Trân trọng ./  

          KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                                                                           PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Như KG; 

- Đăng website bệnh viện; 

- Lưu: VT 

 

 

 

                                                                                QUÁCH HỮU THÁI 
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